
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp SH T4 T10 Ghi chú

1 21AD007 VÕ HỒ ĐĂNG CHÁNH 21AD 0.61 4.1 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
2 21AD076 NGÔ PHÚC TRƯỜNG HUY 21AD 0.17 2.83 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
3 21AD068 LÊ HUY VŨ 21AD 0.2 3.09 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
4 21AD069 NGÔ QUANG VŨ 21AD 0 1.82 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
5 21IT064 PHẠM TIẾN ĐẠT 21IT1 0.53 3.91 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
6 21IT075 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 21IT1 0.33 3.13 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
7 21IT088 NGUYỄN VĂN LONG 21IT1 0 1.43 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
8 21IT624 NGUYỄN CÔNG MẠNH 21IT1 0.17 2.87 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
9 21IT093 NGUYỄN VIẾT NAM 21IT1 0.17 2.96 Điểm TBC Học kỳ < 0.8

10 21IT137 VĂN TRẦN CÔNG HOAN 21IT2 0 2.03 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
11 21IT192 TRẦN ĐÀN 21IT3 0 0.7 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
12 21IT199 ĐINH ĐỨC HẠNH 21IT3 0 1.84 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
13 21IT206 DƯƠNG VĂN HUY 21IT3 0.22 3.49 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
14 21IT671 TRẦN HOÀNG PHÚC 21IT3 0.6 3.31 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
15 21IT675 TRẦN GIÁNG TÀI 21IT3 0 1.15 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
16 21IT240 LÊ VĂN THỊNH 21IT3 0.13 3.18 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
17 21IT276 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 21IT4 0 0.09 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
18 21IT284 ĐÀO LÊ QUỐC KHÁNH 21IT4 0.73 3.77 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
19 21IT295 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 21IT4 0.33 2.83 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
20 21IT647 NGUYỄN NGỌC SONG 21IT4 0.53 3.91 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
21 21IT332 VÕ THÀNH ĐẠT 21IT5 0 0.91 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
22 21IT354 NGUYỄN PHÚC BẢO KHA 21IT5 0.67 3.74 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
23 21IT514 VÕ THÀNH TÂM 21IT7 0 0.88 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
24 21IT519 NGUYỄN BẢO THUYÊN 21IT7 0 2.09 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
25 21IT526 TRẦN VŨ 21IT7 0.4 3.83 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
26 21IT534 TRẦN ĐÌNH CHIẾN 21IT8 0 1.97 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
27 21IT561 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 21IT8 0.2 2.96 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
28 21IT585 HUỲNH THY 21IT8 0 1.9 Điểm TBC Học kỳ < 0.8

1 21CE003 NGUYỄN XUÂN ANH 21CE1 0 0.15 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
2 21CE033 LÊ VÕ CÔNG MINH 21CE1 0 1.63 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
3 21CE057 ĐINH VIẾT ANH TRƯỜNG 21CE1 0 0.75 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
4 21CE073 LÊ QUANG CƯỜNG 21CE2 0 1.08 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
5 21CE079 TRẦN TRUNG ĐỨC 21CE2 0.53 3.18 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
6 21CE115 CAO ĐÌNH THĂNG 21CE2 0.78 4.12 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
7 21CE136 ĐÀO NGỌC VŨ 21CE2 0.71 2.35 Điểm TBC Học kỳ < 0.8

1 21BA103 TRẦN LÊ HỒNG NHUNG 21BA1 0.54 3.75 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
2 21BA210 PHAN MINH ĐỨC 21BA3 0.23 2.36 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
3 21BA244 LÊ HỒNG PHƯỚC 21BA3 0 2.48 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
4 21BA.T003 NGÔ TOÀN VINH 19BA 0 0.5 Điểm TBC Học kỳ < 0.8
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5 21ET020 ĐÀO THỊ TUYẾT MAI 21ET 0.19 3.22 Điểm TBC Học kỳ < 0.8

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp SH T4 T10 Ghi chú
1 21BA235 Lê Trần Khánh Ngọc 21BA3 3.15 7.79

2 21BA.T002 Lê Thị Quỳnh Hoa 19BA 3.14 7.44

3 21CE003 Nguyễn Xuân Anh 21CE1 0 0.15

4 21DA064 Ngô Lê Tú Uyên 21DA 2.87 7.74

5 21EL009 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 21EL 2.88 7.24

6 21EL035 Lê Thị Thúy Nga 21EL 2.85 7.62

7 21IT047 Nguyễn Trọng Tâm 21GIT 2.13 6.29

8 21IT206 Dương Văn Huy 21IT3 0.22 3.49

9 21IT443 Đỗ Đình Tâm 21IT6 2.33 6.55

10 21IT519 Nguyễn Bảo Thuyên 21IT7 0 2.09 Điều động lực lượng vũ trang

Tạm dừng học tập


